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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DỰ KIẾN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở XÃ HỘI BÃI VIÊN (TÒA B,C)
TẠI PHƯỜNG MỸ XÁ, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH (NAY LÀ PHƯỜNG THÀNH NAM, TỈNH NINH BÌNH) - LẦN 3

(Kèm theo Công văn số       /SXD-QLN&TTBĐS ngày     tháng 8 năm 2026)

STT Họ và tên Thành viên trong gia đình Đối tượng Số điện thoại Số CCCD Hộ khầu thường trú/tạm trú Nơi làm việc Giới tính Năm sinh Địa chỉ liên hệ Ghi chú

1

Nguyễn Thanh
Bình

LL vũ trang 0919381111 036095008785 26/07/2024 Cục CS 63 đường Thái Bình Thiên Trường NB
Công an phường Nam

Định
Nam 1995

63 đường Thái
Bình

Thiên Trường NB

Trần Thị Ngọc
Bích

Vợ
NLĐ tại doanh

nghiệp
036197004945 24/04/2021 Cục CS 63 đường Thái Bình Thiên Trường NB Lao động tự do Nữ 1997

63 đường Thái
Bình

Thiên Trường NB

2

Vũ Trọng Nghĩa LL vũ trang 0946690569 036090009280 05/02/2026 Bộ CA 11/294 Phù Nghĩa Thiên Trường NB Công an phường Nam
Định

Nam 1990 11/294 Phù
Nghĩa

Thiên Trường NB

Trịnh Thị Kim
Thành

Vợ
Người TNT tại

đô thị
036195001647 30/07/2024 Bộ CA 11/294 Phù Nghĩa Thiên Trường NB Lao động tự do Nữ 1995

11/294 Phù
Nghĩa

Thiên Trường NB

3

Hà Thị Điệp
NLĐ tại doanh

nghiệp
0377119040 036185010481 14/3/2025 Bộ CA Thôn 1 Lạc Chính Quang Hưng NB

Công ty TNHH QMH
Computer

Nữ 1985
Thôn 1 Lạc

Chính
Quang Hưng NB

Bùi Văn Thoả Chồng
Người TNT tại

đô thị
036085024644 24/11/2025 Bộ CA Thôn Minh Đức Cổ Lễ NB Lao động tự do Nam 1985 Thôn Minh Đức Cổ Lễ NB

4

Nguyễn Thanh
Long

Người TNT tại
đô thị

0941762025 036096018894 14/12/2022 Cục CS 19P ô 18 Nam Định NB Lao động tự do Nam 1996 19P ô 18 Nam Định NB

Trần Thị Bích
Phượng

Vợ 036198008047 19/07/2024 Bộ CA 12/59 Phạm Thế Lịch Thiên Trường NB Lao động tự do Nữ 1998
12/59 Phạm

Thế Lịch
Thiên Trường NB

5

Lê Thị Thu Hằng
NLĐ tại doanh

nghiệp
0922008386 036194020724 28/6/2021 Cục CS TDP Hồng Hà 2 Thiên Trường NB

Công ty TNHH
Youngone Nam Định

Nữ 1994
TDP Hồng Hà

2
Thiên Trường NB

Trần Minh Hải Chồng 036094002685 5/9/2022 Bộ CA TDP Hồng Hà 2 Thiên Trường NB Lao động tự do Nam 1994
TDP Hồng Hà

2
Thiên Trường NB

6

Dương Công
Hoàng

LL vũ trang 0913363832 036086009150 12/4/2021 Cục CS Ngõ 58 Đông Mạc Thiên Trường NB Công an xã Nghĩa Sơn Nam 1986
Ngõ 58 Đông

Mạc
Thiên Trường NB

Đàm Thị Toan Vợ 036191005664 09/01/2025 Bộ CA Ngõ 58 Đông Mạc Thiên Trường NB Phòng VHXH phường
Nam Định

Nữ 1991 Ngõ 58 Đông
Mạc

Thiên Trường NB

7

Cao Thị Dương
NLĐ tại doanh

nghiệp
0988438638 036183001568 19/3/2024 Cục CS 20a/114 Ngô Tất Tố Thiên Trường NB

Công ty TNHH TDC
Thành Nam

Nữ 1983
20a/114 Ngô

Tất Tố
Thiên Trường NB

Lê Quang Hào Chồng
NLĐ tại doanh

nghiệp
036081010068 25/07/2024 Bộ CA 20a/114 Ngô Tất Tố Thiên Trường NB

Công ty cổ phần công
nghệ ATD Việt Nam

Nam 1981
20a/114 Ngô

Tất Tố
Thiên Trường NB

8

Trần Thùy Linh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0982720111 036186024844 28/06/2022 Cục CS

6/157a đường Thành
Bình

Thiên Trường NB
Công ty cổ phần dược

Aries
Nữ 1986

6/157a đường
Thành Bình

Thiên Trường NB

Nguyễn Ngọc
Tiến

Chồng
Người TNT tại

đô thị
036086024087 19/08/2022 Cục CS Thôn Bo Phong Doanh NB Lao động tự do Nam 1986 Thôn Bo Phong Doanh NB

9

Vũ Công Khanh
NLĐ tại doanh

nghiệp
0969076795 36079008712 06/08/2024 Bộ CA 50 Phạm Văn Xô Thiên Trường NB

Công ty Cổ phần Di
chuyển xanh và thông

minh GSM
Nam 1979

50 Phạm Văn
Xô

Thiên Trường NB

Nguyễn Thị
Kim Oanh

Vợ 019180000197 19/6/2024 Bộ CA 51 Phạm Văn Xô Thiên Trường NB
CTTNHH QMH

Computer
Nữ 1980

51 Phạm Văn
Xô

Thiên Trường NB



2

10 Thào Văn Nguyễn
NLĐ tại doanh

nghiệp
0918832677 002090004999 15/05/2022 Cục CS An Lá 3 Hồng Quang NB

Công Ty TNHH Nhựa
Cây Trung Bộ Việt

Nam
Nam 1990 An Lá 3 Hồng Quang NB

11 Nguyễn Văn Đạt
NLĐ tại doanh

nghiệp
0878178472 036201012369 11/4/2026 Bộ CA Thôn Phúc Chỉ Vạn Thắng NB

Công Ty TNHH
Thương Mại Và Dịch

Vụ vận tải 505
Nam 2001 Thôn Phúc Chỉ Vạn Thắng NB

12
Nguyễn Quang
Anh

NLĐ tại doanh
nghiệp

0969835578 035200001093 24/11/2025 Bộ CA Nông Vụ Lê Hồ NB
Công Ty Cổ Phần Xây
Dựng Và Tư Vấn Việt

Hùng
Nam 2000 Nông Vụ Lê Hồ NB

13

Trần Thị Thùy Vi
NLĐ tại doanh

nghiệp
0945898894 036194003278 10/05/2021 Cục CS 12/24/177 Hưng Yên Nam Định NB

Công Ty TNHH Kinh
Doanh Và Thương Mại

Thái Thiên An
Nữ 1994

12/24/177
Hưng Yên

Nam Định NB

Nguyễn Tuấn
Anh

Chồng 227094000006 19/03/2024 Cục CS
30/5/496 Đường Điện

Biên
Đông A NB

Công Ty TNHH Kinh
Doanh Và Thương Mại

Thái Thiên An
Nam 1994

30/5/496
Đường Điện

Biên
Đông A NB
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